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KẾ HOẠCH 

Triển khai hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống  

mua bán người và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” 

năm 2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội.   

 

Thực hiện Kế hoạch số 869/KH-BYT ngày 27/6/2025 của Bộ Y tế và Kế 

hoạch số 188/KH-UBND ngày 16/7/2025 của UBND thành phố Hà Nội về triển 

khai hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người và 

“Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” năm 2025, Sở Y tế triển 

khai hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người và 

“Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” năm 2025 trên địa bàn thành 

phố Hà Nội, với một số nội dung trọng tâm sau:   

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

- Triển khai kịp thời, hiệu quả các nội dung theo chỉ đạo của Bộ Y tế và UBND 

thành phố Hà Nội về hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và 

“Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” năm 2025.  

- Phát huy vai trò của ngành Y tế trong công tác phòng, chống mua bán người 

và hỗ trợ nạn nhân; triển khai tích cực các hoạt động truyền thông để tiếp tục nâng 

cao nhận thức và hành động của cán bộ và người dân, đặc biệt là nhóm có nguy 

cơ cao (phụ nữ, trẻ em, lao động di cư…)  trước hiểm họa của mua bán người, các 

biện pháp phòng tránh, phát hiện, tố giác tội phạm; các quy định pháp luật liên 

quan. Đồng thời, phát huy sự phối hợp sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, đoàn 

thể trong việc tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân, góp phần nâng cao hiệu quả 

phòng, chống mua bán người trên địa bàn Thành phố. 

2. Yêu cầu 

- Triển khai các hoạt động truyền thông một cách đồng bộ, có trọng tâm, đảm 

bảo đúng đối tượng, phù hợp với từng cơ quan, đơn vị và địa phương.  

- Phối hợp với các ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội nắm bắt thông tin về 

nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân bị mua bán để thực 

hiện các biện pháp tiếp cận, hỗ trợ theo quy định, đảm bảo hoàn thành các chỉ 

tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2025. 
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- Các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở và địa phương cơ sở triển 

khai đầy đủ các nội dung của Kế hoạch và báo cáo đánh giá kết quả thực hiện  gửi 

về Sở y tế đảm bảo hiệu quả, thời gian theo quy định. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Công tác tập huấn, tuyên truyền phòng ngừa 

- Tập trung công tác truyền thông, giáo dục pháp luật trong toàn ngành Y tế 

và cộng đồng, với các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua 

bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” năm 2025  thiết 

thực, hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với chủ đề năm 2025 “Mua bán người là tội 

phạm có tổ chức - Hãy chấm dứt sự bóc lột”. 

- Tổ chức tập huấn, tuyên truyền Luật Phòng, chống mua bán người năm 

2024, Nghị định 162/2025/NĐ-CP ngày 29/6/2025 Quy định chi tiết thi hành 

một số điều và biện pháp thi hành của Luật Phòng, chống mua bán người và các 

văn bản liên quan đến công tác hỗ trợ nạn nhân; kỹ năng tiếp cận, tư vấn cho nạn 

nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân bị mua bán cho đội ngũ 

cán bộ tại các xã, phường trên địa bàn Thành phố. 

- Tăng cường các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng 

ngừa cho người dân địa phương về âm mưu, thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua 

bán người; đổi mới và đang dạng hóa các hình thức truyền thông như: Hội nghị, 

hội thảo, treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích, đặc biệt là khu dân cư đông 

người, trường học, khu công nghiệp, bến xe, nơi công cộng...xây dựng và cấp phát 

tờ rơi, tờ gấp; video clip, viết tin, bài với nội dung tuyên truyền trên mạng xã hội 

(Facebook, Zalo), cổng thông tin điện tử Sở Y tế, fanpage của các đơn vị trực 

thuộc Sở Y tế.  Đồng thời, cần tuyên truyền gương người tốt, mô hình hay, cách 

làm hiệu quả trong việc phát hiện, hỗ trợ nạn nhân và phòng ngừa tái phạm. 

2. Công tác tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân, người nghi là nạn nhân bị mua bán 

- Tích cực triển khai nâng cao hiệu quả việc thực hiện  Quy chế phối hợp trong 

công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán theo Kế hoạch số 301/KH-UBND ngày 

25/11/2022 của UBND thành phố. 

- Các ngành, đoàn thể, địa phương cơ sở kịp thời tiếp nhận thông tin về nạn 

nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân, công dân của Hà Nội bị 

bóc lột lao động, bị trục xuất từ nước ngoài trở về địa phương, thực hiện nhiệm 

vụ tiếp nhận, sơ cứu, khám bệnh, chữa bệnh và điều trị y tế, hỗ trợ tâm lý (nếu 

cần thiết) đối với nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nan nhân bị 

mua bán. 



3  

- Phối hợp với Công an Thành phố hướng dẫn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

phát hiện, báo cáo, cung cấp thông tin trường hợp có dấu hiệu mua bán người, mua 

bán bộ phận cơ thể người, thỏa thuận mua bán người từ khi còn đang là bào thai.  

- Rà soát, thống kê số nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn 

nhân bị mua bán, công dân bị trục xuất từ nước ngoài trở về địa phương để theo 

dõi, hỗ trợ.  

- Phối hợp với các xã, phường, các tổ chức xã hội tiếp cận, nắm bắt thông 

tin, tổ chức đánh giá, sàng lọc để có hỗ trợ khẩn cấp,  hỗ trợ phục hồi về y tế, tâm 

lý, pháp lý, hòa nhập cộng đồng, đào tạo nghề, tạo việc làm, hỗ trợ sinh kế cho 

nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân theo quy định.  

- Triển khai các hoạt động tại Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ 

em Hà Nội, các Trung tâm Bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân thực hiện việc 

kết nối các dịch vụ hỗ trợ cho nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là 

nạn nhân về hỗ trợ  cho nạn nhân. Bố trí nơi lưu trú, đảm bảo an toàn, chăm sóc 

sức khỏe thể chất và tinh thần cho nạn nhân, người đang trong quá trình xác định 

là nan nhân bị mua bán được các cơ quan chức năng bàn giao, hỗ trợ hòa nhập 

cộng đồng. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng thuộc Sở Y tế 

1.1. Phòng Bảo trợ xã hội 

- Hướng dẫn các Trung tâm bảo trợ xã hội, Trung tâm Công tác xã hội và 

Quỹ bảo trợ trẻ em Hà Nội, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân tiếp nhận, 

chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo vệ nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là 

nạn nhân bị mua bán theo quy định. 

- Tham mưu tổ chức rà soát, hướng dẫn việc tiếp nhận, chăm sóc sức khỏe, 

tư vấn tâm lý, bố trí nơi lưu trú cho nạn nhân, người đang trong quá trình xác định 

là nạn nhân bị mua bán tại các Trung tâm bảo trợ xã hội, Trung tâm Công tác xã 

hội và Quỹ bảo trợ trẻ em Hà Nội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân, cơ sở trợ giúp xã hội 

thuộc ngành Y tế quản lý. 

- Tham mưu đề xuất chính sách hỗ trợ xã hội đối với nạn nhân, người đang 

trong quá trình xác định là nạn nhân bị mua bán, đặc biệt nhóm trẻ em, phụ nữ 

yếu thế, người khuyết tật tại các Trung tâm bảo trợ xã hội, Trung tâm Công tác xã 

hội và Quỹ bảo trợ trẻ em Hà Nội, cơ sở bảo trợ xã hội và Cơ sở trợ giúp xã hội. 
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1.2. Phòng Kế hoạch - Tài chính 

Trên cơ sở đề xuất của đơn vị, phối hợp với phòng Nghiệp vụ Y và các đơn 

vị liên quan tham mưu Lãnh đạo Sở về nguồn kinh phí để  đảm bảo triển khai thực 

hiện hiệu quả công tác tuyên truyền và hỗ trợ nạn nhân theo chức năng, nhiệm vụ 

của ngành Y tế. 

2. Chi cục Dân số, Trẻ em và Phòng, chống tệ nạn xã hội (cơ quan thường 

trực về công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán) 

- Tham mưu Sở Y tế triển khai các hoạt động liên quan đến công tác phòng, 

chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là 

nạn nhân bị mua bán thuộc phạm vi ngành Y tế. 

- Chủ trì phối hợp với các xã, phường tổ chức các hoạt động tập huấn, tuyên 

truyền phòng ngừa về phòng, chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân bị mua 

bán nhằm hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày 

toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7”. 

- Phối hợp với Phòng Bảo trợ xã hội, các Trung tâm bảo trợ xã hội, Trung 

tâm công tác xã hội, Quỹ Bảo trợ trẻ em và các địa phương, các cơ sở y tế trong 

tiếp nhận, tư vấn, hỗ trợ y tế, tâm lý, xã hội cho nạn nhân, người đang trong quá 

trình xác định là nạn nhân bị mua bán. 

- Là đầu mối phối hợp, đôn đốc và tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực 

hiện các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và 

“Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” của các cơ quan, đơn vị, địa 

phương gửi để tham mưu Sở Y tế ban hành báo cáo gửi Bộ Y tế, Ban chỉ đạo 138 

Thành phố theo quy định.  

3. Các Trung tâm Bảo trợ xã hội và Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ 

bảo trợ trẻ em Hà Nội 

- Tổ chức các hoạt động truyền thông tại đơn vị về âm mưu, thủ đoạn hoạt 

động của tội phạm mua bán người, hậu quả đối với nạn nhân; tuyên truyền về Luật 

Phòng, chống mua bán người năm 2024; chính sách hỗ trợ của Nhà nước, thành 

phố Hà Nội trong công tác phòng, chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân bị 

mua bán.  

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công của từng đơn vị để thực 

hiện việc bố trí nơi lưu trú, đảm bảo an toàn, chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh 

thần cho nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân bị mua bán 

được các cơ quan chức năng bàn giao, hỗ trợ họ hòa nhập cộng đồng. 
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- Phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp để tư vấn, hướng nghiệp, hỗ trợ học 

nghề, tìm kiếm việc làm cho nạn nhân (nếu có nhu cầu). 

- Thực hiện việc chuyển tuyến cho nạn nhân, người đang trong quá trình xác 

định là nạn nhân bị mua bán khi cần thiết. 

4. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập, Trung tâm Giám định y khoa 

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống mua bán người 

cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bằng các hình thức phù hợp với 

đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị. 

- Thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân theo đúng hướng dẫn chuyên môn và 

quy định pháp luật. Thực hiện việc tiếp nhận, sơ cứu, khám bệnh, chữa bệnh và 

điều trị y tế, hỗ trợ tâm lý cho nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là 

nan nhân bị mua bán. 

- Phát hiện, báo cáo, cung cấp thông tin trường hợp có dấu hiệu mua bán 

người, mua bán bộ phận cơ thể người, thỏa thuận mua bán người từ khi còn đang 

là bào thai.  

5. Đề nghị UBND các xã, phường  

- Chỉ đạo các phòng chuyên môn tham mưu và tổ chức triển khai đầy đủ các 

hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày 

toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” năm 2025.  

- Tổ chức các hoạt động truyền thông về âm mưu, thủ đoạn hoạt động của tội 

phạm mua bán người cho cán bộ và người dân địa phương bằng nhiều hình thức 

như: trực tiếp, gián tiếp, pa no, áp phích, tờ rơi, tờ gấp, phóng sự truyền hình…; 

tuyên truyền về Luật Phòng, chống mua bán người năm 2024 và các văn bản liên 

quan trong công tác phòng, chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.  

- Phối hợp với Chi cục Dân số, Trẻ em và Phòng, chống tệ nạn xã hội tổ chức 

hội nghị tập huấn, tuyên truyền về Luật phòng, chống mua bán người 2024 và các 

văn bản liên quan đến công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; âm mưu, thủ đoạn, 

phương thức hoạt động của tội phạm mua bán người.  

- Rà soát, lập danh sách nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn 

nhân bị mua bán, người bị trục xuất từ nước ngoài trở về địa phương gửi Sở Y tế 

(qua Chi cục Dân số, Trẻ em và Phòng, chống tệ nạn xã hội); đồng thời chủ động 

tiếp cận, nắm bắt thông tin, nguyện vọng để kịp thời hỗ trợ theo quy định. 

Căn cứ vào các nội dung tại kế hoạch này, đề nghị các phòng, đơn vị trực 

thuộc Sở Y tế và  UBND các xã, phường chủ động tổ chức triển khai các hoạt 
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động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân 

phòng, chống mua bán người 30/7” năm 2025.  

Đề nghị các đơn vị, địa phương gửi báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế 

(qua Chi cục Dân số, Trẻ em và Phòng, chống tệ nạn xã hội - Số 22 Lý Thái Tổ, 

quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; email: cc@dansohanoi.gov.vn;) theo đề 

cương và phụ lục đính kèm, trước ngày 30/9/2025 để tổng hợp báo cáo Bộ Y tế, 

Ban chỉ đạo 138 và UBND thành phố Hà Nội.  

Trên đây là Kế hoạch triển khai hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, 

chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” 

năm 2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội của Sở Y tế, đề nghị các đơn vị, địa 

phương phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  

- Bộ Y tế;                                  để 

- Thường trực BCĐ 138/TP;    báo 

- Đ/c PGĐ PT Sở Y tế;             cáo  

- Các đồng chí PGĐ Sở Y tế;  

- PV01-Công an TP Hà Nội; 

- Các phòng nghiệp vụ Sở Y tế;  

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế;     

- CS khám, chữa bệnh công lập,     

   TT Giám định y khoa Sở Y tế;     

- Chi cục DSTE và PCTNXH;  

- UBND các xã, phường;           

- Lưu: VT, CCDSTE&PCTNXH. (Hằng) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 
 

 

 

 

 

Đinh Hồng Phong 
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Đơn vị:…….…….….…… 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

         Hà Nội, ngày      tháng     năm 2025 
 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 
Kết quả triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng  

“Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân  

phòng, chống mua bán người 30/7” năm 2025 
 

1. Công tác chỉ đạo triển khai 

Tình hình ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, xây dựng chương trình, 

kế hoạch hoạt động, tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng "Ngày 

toàn dân phòng, chống mua bán người 30-7" tại địa phương. 

2. Kết quả triển khai thực hiện 

- Công tác tuyên truyền tại cộng đồng ……buổi,……..lượt người tham gia. 

- Công tác tập huấn, tuyên truyền, phổ biến các phương thức, thủ đoạn hoạt 

động của tội phạm mua bán người cho người dân tại địa phương………. buổi, 

…………….lượt người tham gia.  

- Số nạn nhân bị mua bán được tiếp nhận…………..người 

- Số người nghi là nạn nhân: …………………người 

- Số nạn nhân được hỗ trợ:…………...…….người.  

Trong đó: 

+ Hỗ trợ nhu cầu thiết yếu:…………….người 

+ Hỗ trợ học văn hóa, học nghề:………………..người 

+ Trợ cấp khó khăn ban đầu:…………………..người  

+ Hỗ trợ vay vốn tạo việc làm cho nạn nhân:………………người. Mức hỗ 

trợ………..………….đồng/nạn nhân. 

3. Khó khăn, vướng mắc 

Xác định cụ thể các vấn đề khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân trong việc 

thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán tại địa phương (về cơ chế, chính 

sách, pháp luật; về cán bộ; về nguồn lực tài chính; về cơ chế phối hợp…). 

4. Kiến nghị, đề xuất 

Trên cơ sở khó khăn, vướng mắc xác định ở phần 3, kiến nghị cụ thể đối với 

các cơ quan có thẩm quyền để tháo gỡ (đối với cả cơ quan phối hợp khác…)./. 
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Nơi nhận: 

-……….; 

- Lưu: ……. 

 

Thủ trưởng đơn vị 



  

 

Phụ lục  

 Thống kê số liệu nạn nhân được tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân,  

người đang trong quá trình xác định là nạn nhân bị mua bán 
(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-SYT ngày        tháng    năm 2025 của Sở Y tế Hà Nội)   

 

Stt Danh mục thống kê 
Tổng 

số vụ 

Tổng 

số nạn 

nhân 

Trong đó 

Nữ Nam 

Dưới 16 

tuổi 

Từ 16- 

dưới 18 

tuổi 

Trên 

18 tuổi 

Nạn nhân 

là người 

thân đối 

tượng 

Dưới 

16 tuổi 

Từ 16- 

dưới 

18 tuổi 

Trên 18 

tuổi 

Nạn nhân 

là người 

thân đối 

tượng 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Số người được tiếp nhận, xác minh           

 Nguồn tiếp nhận           

 

Qua đường dây nóng về phòng, chống mua 

bán người (nếu có)           

Theo thông báo của cơ quan có thẩm quyền 

của nước ngoài           

Theo thông báo của tổ chức/cá nhân 
          

Qua tin báo, tố giác           

Nạn nhân tự khai báo           

Khác           

 Quốc tịch           



10  

Việt Nam           

Nước ngoài/không quốc tịch (ghi rõ tên nước) 
          

 
Dân tộc           

Thống kê cụ thể           

 

Trình độ học vấn của nạn nhân           

Sau Đại học  
         

Đại học, cao đẳng  
         

Trung học phổ thông  
         

Trung học cơ sở  
         

Tiểu học  
         

Khác  
         

2 Số người được xác định là nạn nhân 
          

 Nguồn tiếp nhận           

 

Qua đường dây nóng về phòng, chống mua 

bán người (nếu có)           

Theo thông báo của cơ quan có thẩm quyền 

của nước ngoài           

Theo thông báo của tổ chức nước ngoài           

Qua tin báo, tố giác           

Nạn nhân tự khai báo           

Qua nghiệp vụ           
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Khác           

 Hình thức bóc lột           

 

Bóc lột tình dục           

Cưỡng bức lao động           

Khác           

 

Quốc tịch           

Việt Nam           

Nước ngoài/không quốc tịch           

 
Dân tộc           

Thống kê cụ thể           

 Trình độ học vấn của nạn nhân           

 

Sau Đại học  
         

Đại học, cao đẳng  
         

Trung học phổ thông  
         

Trung học cơ sở  
         

Tiểu học  
         

Khác  
         

 Địa điểm bị mua bán 
 

         

 

Trong nước  
         

Nước ngoài/không quốc tịch (ghi rõ tên nước)           

Nơi cư trú trước khi bị mua bán 
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Liệt kê theo địa phương  
         

3 Số nạn nhân được chuyển tuyến 
          

 Địa điểm chuyển tuyến           

 

Cơ sở bảo trợ xã hội/ cơ sở hỗ trợ nạn nhân 
          

Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam 
          

Cơ quan công an           

Cơ quan khác           

 
Quốc tịch           

Việt Nam           

 Nước ngoài/không quốc tịch (ghi rõ tên nước) 
          

 
Dân tộc  

         

Thống kê cụ thể           

 

Trình độ học vấn của nạn nhân           

Sau Đại học  
         

Đại học, cao đẳng  
         

Trung học phổ thông  
         

Trung học cơ sở  
         

Tiểu học  
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Khác  
         

4 Số nạn nhân được hỗ trợ           

 
Số nạn nhân đã hoặc đang tham gia quá trình 

truy tố, xét xử tội phạm của cơ quan chức năng           

 Chế độ hỗ trợ           

 Bảo vệ an toàn           

 Hỗ trợ nhu cầu thiết yếu           

 Hỗ trợ chi phí đi lại           

 Hỗ trợ y tế           

 Hỗ trợ tâm lý           

 Trợ giúp pháp lý           

 Hỗ trợ học văn hóa           

 Hỗ trợ học nghề           

 Hỗ trợ tìm việc làm           

 Trợ cấp khó khăn ban đầu           

 Hỗ trợ vay vốn           

 

Quốc tịch           

Việt Nam           

Nước ngoài/không quốc tịch (ghi rõ tên nước) 
          

 Dân tộc  
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Thống kê cụ thể           

 

Trình độ học vấn của nạn nhân           

Sau Đại học  
         

Đại học, cao đẳng  
         

Trung học phổ thông  
         

Trung học cơ sở  
         

Tiểu học  
         

Khác  
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